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	QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN PHÁP LUẬT


 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2020


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí,                                   chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng                                               Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 


Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 01/9/2020, Ủy ban Pháp luật đã tổ chức phiên họp toàn thể theo hình thức trực tuyến để thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh theo Tờ trình số 1524/TTr-VPQH ngày 28/8/2020 của Văn phòng Quốc hội. Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Quốc hội đã tiếp tục gửi xin ý kiến Chính phủ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo Nghị quyết; đồng thời, Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết này. Ngày 11/9/2020, Văn phòng Quốc hội đã có Tờ trình chính thức số 1622/TTr-VPQH về dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 48. Ủy ban Pháp luật kính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Báo cáo thẩm tra tóm tắt về dự thảo Nghị quyết này như sau:

1. Ý kiến chung
Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết, mục đích, yêu cầu và quan điểm xây dựng Nghị quyết quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh với những lý do nêu trong Tờ trình của Văn phòng Quốc hội. Ủy ban Pháp luật tán thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành dự thảo Nghị quyết này theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 3 Điều 146 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ của dự thảo Nghị quyết bảo đảm đầy đủ, chất lượng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
2. Về nội dung của dự thảo Nghị quyết 

Ủy ban Pháp luật tán thành với nhiều nội dung trong Tờ trình số 1622/TTr-VPQH và đã thể hiện rõ quan điểm trong Báo cáo thẩm tra đầy đủ số 3490/BC-UBPL14 ngày 15/9/2020. Về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau nêu trong Tờ trình và một số nội dung khác của dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật xin có ý kiến như sau: 
2.1. Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết
Về vấn đề này, bên cạnh một số ý kiến tán thành với tên gọi của dự thảo Nghị quyết như trong Tờ trình của Văn phòng Quốc hội thì nhiều ý kiến khác trong Ủy ban Pháp luật đề nghị xác định tên gọi của Nghị quyết là “Nghị quyết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh” (bỏ cụm từ “thành lập”) để thể hiện đúng tính chất và nội dung của Nghị quyết này. Bởi vì, Điều 43 của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2016/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật Tổ chức Quốc hội) đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND ở các tỉnh, thành phố trung ương. Căn cứ vào quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND hoặc Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mới là cơ quan ra Nghị quyết quyết định việc thành lập các Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND ở từng địa phương. Do đó, Nghị quyết này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có tính chất khác với Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13
 bởi Nghị quyết số 1097 đồng thời là văn bản quyết định thành lập 63 Văn phòng Đoàn ĐBQH trực thuộc Văn phòng Quốc hội - là nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2016/QH13 (quyết định tổ chức bộ máy giúp việc Quốc hội). Trường hợp vẫn giữ nội dung “thành lập” trong tên Nghị quyết thì đề nghị ghi rõ là quy định về “thẩm quyền thành lập” để không nhầm lẫn về tính chất, nội dung điều chỉnh của Nghị quyết.

2.2. Về thẩm quyền thành lập Văn phòng
Qua thảo luận trong Ủy ban Pháp luật hiện có hai loại ý kiến khác nhau: Một số ý kiến tán thành phương án 1 của dự thảo Nghị quyết giao Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH. Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành phương án 2 giao HĐND cấp tỉnh quyết định thành lập Văn phòng.
Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật thấy rằng, nếu giao cho Thường trực HĐND cấp tỉnh thành lập Văn phòng thì chưa thực sự phù hợp về mặt pháp lý bởi khoản 4 Điều 43 của Luật Tổ chức Quốc hội giao chính quyền địa phương ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm kinh phí hoạt động cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh là đã gián tiếp quy định thẩm quyền cho HĐND hoặc UBND. Hơn nữa, theo quy định tại Điều 6 và Điều 104 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh không có thẩm quyền này. Trong khi đó, cũng theo quy định tại Điều 19 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp (sở và tương đương sở), quyết định tổng biên chế công chức ở địa phương và nhiều nội dung quan trọng khác về tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước ở địa phương và thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật (bao gồm pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Do đó, nếu xác định Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh là cơ quan tương đương Sở nhưng lại giao thẩm quyền thành lập cho Thường trực HĐND cấp tỉnh thì sẽ không bảo đảm tính tương đồng, có thể làm giảm vai trò, vị thế của Văn phòng trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính khác ở địa phương. Mặt khác, tại 11 địa phương thực hiện thí điểm theo Nghị quyết số 580, khi sắp xếp, tổ chức lại các Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND cấp tỉnh sẽ thể hiện rõ tính phức tạp, thiếu thống nhất khi HĐND quyết định thành lập lại Văn phòng UBND cấp tỉnh còn Thường trực HĐND lại quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh. Đối với các lo ngại về việc giao HĐND quyết định thành lập Văn phòng sẽ tạo thêm thủ tục, không kịp đáp ứng yêu cầu về thời điểm thành lập và hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thì Ủy ban Pháp luật thấy rằng việc các cơ quan trình HĐND cấp tỉnh quyết định nội dung này hoàn toàn có thể thực hiện sớm ngay từ kỳ họp cuối năm nay của HĐND, còn thời điểm Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh chính thức hoạt động thì có thể chậm hơn phụ thuộc vào điều kiện chuẩn bị, công tác bàn giao về cơ sở vật chất, biên chế của các cơ quan hữu quan.
2.3. Về số lượng và tên gọi các phòng  
Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với loại ý kiến thứ nhất nêu trong Tờ trình của Văn phòng Quốc hội và thấy rằng, việc xác định số lượng phòng phải căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, số lượng vị trí việc làm và số biên chế được giao. Dự thảo Nghị quyết quy định cứng Văn phòng có 03 phòng và giao cho địa phương có thể quyết định thành lập thêm 01 phòng căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương là cần thiết. 
Để phù hợp với chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và thống nhất với cách quy định về tổ chức các đơn vị cấp phòng trong các Nghị định của Chính phủ về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tránh việc lạm dụng thành lập thêm tổ chức bộ máy, Ủy ban Pháp luật đề nghị trong Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần quy định rõ tiêu chí, điều kiện thành lập thêm phòng thứ tư của Văn phòng. Cụ thể là: Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Thường trực HĐND cấp tỉnh sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH có thể quyết định thành lập thêm 01 phòng để phụ trách mảng công việc có tính chất tương đối độc lập, thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh và có khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu là 07 biên chế công chức đối với phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; tối thiểu là 06 biên chế công chức đối với phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh loại I; tối thiểu là 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh loại II và loại III.
Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cân nhắc việc giao địa phương quyết định thành lập thêm 01 phòng vì nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn ĐBQH và HĐND đã được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương nên rất ít phát sinh thêm và nếu phát sinh thêm thì có thể tăng số lượng cấp phó, biên chế chuyên viên giúp việc mà không nhất thiết phải có thêm cơ cấu phòng.

2.4. Về thẩm quyền của Thường trực HĐND trong việc quyết định thi đua, khen thưởng, kỷ luật  
Dự thảo Nghị quyết quy định Thường trực HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định thi đua, khen thưởng đối với Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng sau khi thống nhất với Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH (khoản 1 Điều 3). Về vấn đề này, Ủy ban Pháp luật thấy rằng, theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng thì Thường trực HĐND cấp tỉnh không có thẩm quyền phát động phong trào thi đua và quyết định khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức. Vì vậy, đề nghị dự thảo Nghị quyết không quy định nội dung này để bảo đảm tính thống nhất với Luật Thi đua, khen thưởng. Tương tự như vậy cũng không nên quy định về việc kỷ luật đối với các chức danh nói trên. Các nội dung về thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và công chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ cập nhật, bổ sung, quy định rõ trong các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức về nội dung này (hiện nay, Chính phủ đang giao Bộ Nội vụ dự thảo Nghị định về kỷ luật cán bộ, công chức). 
*

*        *

Trên đây là Báo cáo thẩm tra tóm tắt về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh, Ủy ban Pháp luật trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
	
	ỦY BAN PHÁP LUẬT



� Nghị quyết số 1097/2015/UBTVQH13 ngày 22/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.  





